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Trong bài tham luận ngắn này, chúng tôi muốn chỉ rõ rằng các vấn đề liên quan đến hướng nghiệp không thể chỉ được coi là hỗ trợ cho việc thực hiện các lựa chọn cá nhân. Hướng nghiệp còn mang phương diện tập thể. Nó là một mặt của hoạt động của thị trường lao động : nó đóng góp vào sự tiến triển của các cấu trúc việc làm, phân bổ nguồn nhân lực tốt hơn, tạo điều kiện cho di chuyển và chuyển đổi nghề. Với quan điểm này, hướng nghiệp không thể chỉ dựa trên những công cụ của tâm lý học. Việc hiểu rõ các tương tác giữa đào tạo và việc làm là rất quan trọng để đưa ra các công cụ cho tất cả những ai tam gia vào hướng nghiệp.

1. Các thách thức được mất đối với cá nhân và tập thể của hướng nghiệp.

Hướng nghiệp học đường và hướng nghiệp chuyên môn là gì ? Nếu định nghĩa một cách đơn giản và thực tế thì hướng nghiệp nhằm giúp đỡ các cá nhân lựa chọn một ngành đào tạo (để hành nghề về sau) hoặc một nghề (và ngành đào tạo cho phép hành nghề đó). Ngay cả với một định nghĩa đơn giản như vậy, hướng nghiệp cũng mang nhiều phương diện :

· Nó liên quan đến thanh niên và người lớn ;

· Nó có xu hướng giúp đỡ các cá nhân trong lựa chọn chuyên môn của họ, cho dù là trước khi gia nhập thị trường lao động - tức là trong quá trình học tập - hoặc trong quá trình làm việc ;

· Việc theo sát các cá nhân trong các lựa chọn chuyên môn của họ có nghĩa là hiểu rõ các nghề như là các con đường khác nhau dẫn đến các ngành nghề.
Hướng nghiệp không chỉ mang phương diện cá nhân. Nó còn đóng góp vào việc phân bổ tốt hơn các nguồn nhân lực giữa các ngành nghề khác nhau và giữa các lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nó là một thành phần quan trọng trong việc tạo ra các năng lực cần thiết cho phát triển xã hội và kinh tế qua việc cải thiện các lựa chọn về các ngành đào tạo. Hướng nghiệp còn đóng góp vào việc sử dụng tốt hơn các năng lực bằng cách đảm bảo việc tuyên truyền thông tin về việc làm và các nghề tốt hơn.


Trong viễn cảnh đó, các thách thức được mất về hướng nghiệp đã xuất hiện.

Thách thức đầu tiên thuộc về bản chất cá nhân : hướng nghiệp có thể cải thiện sự thoải mái của cá nhân. Thách thức thứ hai vừa là kinh tế vừa là xã hội : hướng nghiệp có thể cải thiện sự năng động tiến triển xã hội và kinh tế. Theo cách nhìn của các thách thức này, hướng nghiệp không phải là một phạm vi phụ của tổ chức xã hội : ngược lại, nó nằm ở trung tâm của các thay đổi kinh tế và xã hội mà nó có thể tạo điều kiện, khiến chúng trở nên dễ dàng hơn, có hiệu quả hơn, tích cực hơn.

2. Hướng nghiệp không chỉ thuộc về những « người hướng nghiệp » mà đó còn là kết quả của các quá trình kinh tế - xã hội.

Nói về hướng nghiệp tức là nói về « chủ trương hướng nghiệp » : có nghĩa là những nhà chuyên môn - những người hướng nghiệp – trong lĩnh vực này, và một tổ chức cho phép các thanh niên trong trường học cũng như người lớn đang đi làm đều được hưởng các biện pháp hướng nghiệp. Chắc chắn là việc phát triển hướng nghiệp đòi hỏi phải xây dựng và thực thi các « chủ trương ». Nhưng cũng cần phải hiểu rằng hướng nghiệp nghề không phải là kết quả duy nhất của một « chính sách » hướng nghiệp : mà nó còn là kết quả của các quá trình kinh tế - xã hội mà chúng ta có thể đổi hướng và … định hướng.


Hướng nghiệp tùy thuộc một cách chặt chẽ vào các dấu hiệu và thông tin liên quan đến việc làm và các ngành nghề trong xã hội. Giá trị xã hội gắn kết với các ngành nghề khác nhau, mức độ tiền lương, các khó khăn gia nhập của mỗi nghề đều đè nặng lên các cá nhân. Các lựa chọn này cũng phụ thuộc vào môi trường gia đình và môi trường xã hội.


Hướng nghiệp được thực hiện trong một thế giới đa chiều. Cách tổ chức các ngành đào tạo, chủ yếu là các ngành chuyên nghiệp, tổ chức công việc, các cách thức tuyển dụng sẽ có tác động tới cách mà hướng nghiệp sẽ được thực hiện. Vì thế, các chủ thể kinh tế và xã hội đều có ảnh hưởng tới hướng nghiệp : các doanh nghiệp, các ngành nghề, các cơ sở đào tạo, địa phương, v.v… Các chủ thể này phổ biến các thông tin về các nghề, các công việc, tiến triển kinh tế có đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp tới các lựa chọn hướng nghiệp cho các cá nhân.


Một chính sách hướng nghiệp không chỉ chú trọng đến việc thực thi các chủ trương hướng nghiệp. Mà nó còn phải cố gắng cải thiện hướng nghiệp như nó bắt nguồn từ các quá trình kinh tế và các hành động của các chủ thể kinh tế và xã hội khác nhau. Một chính sách hướng nghiệp đó cũng là tác động trên các quá trình và các chủ thể đó.

3. Các nhu cầu  gia tăng về hướng nghiệp không thể tách rời khỏi tiến triển của việc làm và đào tạo.

Sự phát triển kinh tế và xã hội luôn đi kèm với nhu cầu ngày càng cao về hướng nghiệp và sự phức tạp hóa của nó.


Điều này một phần là hiển nhiên : các sự lựa chọn hướng nghiệp về cơ bản thường là đơn giản hơn trong xã hội nông nghiệp và ổn định, trẻ em làm cùng một công việc với cha mẹ chúng, hơn là trong một xã hội đa dạng hóa nền sản xuất, thay đổi nhanh chóng mà trong đó rất nhiều trẻ em có các công việc khác với công việc của cha mẹ.

Hướng nghiệp trở nên khó khăn hơn với sự phát triển xã hội và kinh tế, và do nhiều lý do :

· việc gia nhập các nghề thường dẫn đến « diễn biến phức tạp của sản xuất » qua việc theo các ngành đào tạo chuyên môn mà do sự suy tàn của việc học tập đã không dẫn đến ngay các nghề mong muốn ;

· sự gia nhập này được thực hiện ngày càng ít theo lô-gic gần : lô-gic chiếm ưu thế khi các cá nhân có thể quan sát được một cách trực tiếp trong môi trường xã hội tổng thể các hoạt động chuyên môn mà họ có thể làm ;

· cuối cùng, chúng ta thấy trong việc làm một sự đa dạng hóa các nghề và các hoạt động chuyên môn càng khiến sự lựa chọn nghề khó khăn hơn.

Cuối cùng, hướng nghiệp ngày càng lan tỏa trong suốt cuộc sống với sự phát triển xã hội và kinh tế. Trên thực tế, ngày càng ít có các hoàn cảnh mà các cá nhân lựa chọn nghề trong quá trình đào tạo hoặc ngay lúc đầu mới gia nhập nghề, và sau đó hành nghề mà họ đã chọn suốt đời. Các lộ trình chuyên môn ngày càng đa dạng hóa ngay cả khi các lộ trình cổ điển nhất, thẳng nhất không biến mất hoàn toàn. Hoàn cảnh này dẫn đến các nhu cầu về hướng nghiệp không chỉ tập trung vào những người trẻ mà còn cả những người lớn trong suốt đời họ.

4. Câu trả lời nào cho nhu cầu hướng nghiệp ?
Giúp đỡ hướng nghiệp giả định xây dựng các kế hoạch hướng nghiệp chủ yếu là giúp đỡ các thanh niên lựa chọn trong trường học. Kế hoạch nào ? Dựa trên các năng lực chuyên môn nào ? Đương nhiên đó là những câu hỏi rất quan trọng. Ở đây, họ muốn nhấn mạnh trên việc hướng nghiệp không chỉ là việc của « người hướng nghiệp », rằng rất nhiều chủ thể khác có vai trò trong hướng nghiệp. Một vấn đề khác cũng quan trọng : cần đưa ra những công cụ và thông tin nào để cải thiện vai trò của các chủ thể kinh tế và xã hội trong hướng nghiệp ? Câu trả lời, không hẳn là câu trả lời duy nhất cho vấn đề này đương nhiên nằm trong việc cải thiện sự hiểu biết về các nghề, nhưng nói một cách rộng hơn nó cũng nằm trong mối quan hệ giữa đào tạo và việc làm. Một sự hiểu biết về sự gia nhập nghề của thanh niên tùy theo ngành đào tạo họ đã học. tùy theo sự tiến triển của cách tổ chức lao động và các cấu trúc việc làm, tính linh hoạt chuyên môn là rất có ích không chỉ cho các « chuyên gia » về hướng nghiệp mà còn cho thanh niên, gia đình họ, các doanh nghiệp, nói tóm lại là cho toàn xã hội.


Việc tuyên truyền các kiến thức nói trên trong xã hội có thể có vai trò quan trọng về nhiều điểm :

· đối với thanh niên và gia đình họ, một thông tin chuyên môn tốt có thể góp phần làm sáng tỏ các lựa chọn về định hướng ngành học và nghề, kể cả nhờ vào việc tính đến các « đầu ra » của các ngành khác nhau, đặc điểm - hoạt động, mức lương, điều kiện làm việc, …

· đối với các chủ thể kinh tế, các thông tin và phân tích này có thể giúp họ dự kiến trước tiến triển của các năng lực, xác định các khó khăn tuyển dụng tổt hơn, thông tin tốt hơn về hoạt động của họ và các nghề họ đề xuất,

· đối với Nhà nước, các thông tin này cho phép tạo nền tảng hiệu quả và hợp lý cho việc thành lập hoặc chuyển đổi các ngành đào tạo nghề, xác định các vùng hoạt động kinh tế đòi hỏi một chính sách củng cố năng lực.

Ví dụ của nhiều nước, mà trong đó có nước Pháp nơi mà các công trình nghiên cứu phát triển rất mạnh, đã chỉ rõ sự phong phú của các mối quan hệ giữa đào tạo và việc làm. Không có mối liên hệ máy móc giữa các ngành đào tạo nghề và việc làm, và càng không thể suy diễn một cách giản đơn sự tiến triển về số lượng của các ngành đào tạo nghề từ sự tiến triển về số lượng của các ngành nghề. Ngược lại, chúng ta có thể xác định các phương pháp chẩn đoán các nhu cầu về năng lực, đánh giá các ngành đào tạo nghề, làm sáng tỏ về « đầu ra » của các ngành đào tạo và các biến đổi của các nghề cho nhóm đối tượng khá rộng.

Cùng hướng đó, các công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng mô hình tập tính mà hướng nghiệp đôi khi dựa trên đó – các cá nhân phải có một dự định trung hạn về chuyên môn và lựa chọn các ngành đào tạo chuẩn bị cho dự định đó – không phải lúc nào cũng tương ứng với những gì chúng ta quan sát được qua các lộ trình đào tạo và lộ trình chuyên môn. Các lộ trình này đa dạng hơn những gì người ta nghĩ, và không dựa trên mối liên hệ máy móc giữa đào tạo và việc làm.


Cuối cùng, điều quan trọng nhất, không chỉ riêng việc xây dựng chính sách hướng nghiệp, mà còn là sự tuyên truyền trong xã hội về thông tin ở các mức độ khác nhau, các phân tích, các phương pháp chẩn đoán đóng góp vào việc cải thiện vai trò của các chủ thể trong công tác hướng nghiệp.

Kết luận

Kết luận lại, chúng ta có hai nhận xét sau :

1 : đương nhiên là các chính sách hướng nghiệp cần phải phù hợp với mỗi hoàn cảnh kinh tế, xã hội, đặc biệt là với các đặc điểm của đào tạo nghề (vai trò tương đối của Nhà nước và của các đối tác xã hội, mở rộng ra cả đào tạo nghề, v.v…). Hiểu được sự gắn bó chặt chẽ tồn tại trong mỗi quốc gia giữa các đặc điểm của việc làm, của đào tạo nghề, của hướng nghiệp là đặc biệt có ích nhằm làm sáng tỏ các chính sách công. Không một chính sách nào có thể bỏ qua mối liên kết giữa ba yếu tố này.

2 : vấn đề về hướng nghiệp mang hai phương diện : một mặt nó cần phải thực hiện chính sách với những người có năng lực và chuyên môn cho các thanh niên và người lớn, mặt khác cần có nhiều thông tin , phân tích, phương pháp có thể được thích hợp bởi các chủ thể kinh tế và xã hội để cải thiện công tác hướng nghiệp và sự phát triển các năng lực của nhân dân. Điều này giả định cần tăng năng lực thẩm định và nghiên cứu trong lĩnh vực này.
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